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STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Điểm giữa kỳ

1 7145099 Nguyễn Quang Trung DH08BV17 v

2 9115048 Võ Thị Hương Thảo DH09CB17 v

3 9130900 Trần Bảo Thắng DH12BVA 8

4 11147011 Phùng Anh Dũng DH11QR v

5 12111167 Phạm Thị Huyền DH12CN 5

6 12112104 Lê Thị Hồng Đào DH12TY 3

7 12112183 Huỳnh Ngọc Trinh Phương DH12DY 2

8 12113183 Lê Hữu Lợi DH12NHC 6

9 12113269 Nguyễn Kim Thoa DH12NHC 5
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9 12113269 Nguyễn Kim Thoa DH12NHC 5

10 12115115 Nguyễn Trí Viển DH12GN v

11 12116090 Lâm Thừa Nhiệm DH12NT 7

12 12116359 Nguyễn Phương Thảo DH12KS 4

13 12116374 Nguyễn Thị Thu Trang DH12NY 4

14 12117006 Lê Thị Hồng Lê DH12CT 8

15 12125035 Triệu Thị Nhung DH12VT 8

16 12149334 Phan Hoàng Nhân DH12QM v

17 12149452 Nguyễn Thành Thông DH12QM 6

18 12336041 Phạm Vĩ Điền CD12CS 6

19 12336088 Trần Ngọc Tân CD12CS v

20 12336107 Đặng Văn Trung CD12CS 4

21 12336136 Nguyễn Trung Nam CD12CS 4

22 13111114 Huỳnh Văn Tuấn DH13TA 6

23 13111186 Nguyễn Thị Duyên DH13TA 6

24 13111220 Nguyễn Thị Hiền DH13TA 8

25 13111274 Biện Thành Khoa DH13TA 1

26 13111344 Dương Hoàng Nhật DH13TA v

27 13111584 Nguyễn Hồng Hải Yến DH13CN 7

28 13113184 Đặng Hải Sơn DH13NHA 5

29 13114016 Bơ Nah Ria Bone Dim DH13QR 2

30 13114067 Nguyễn Minh Hưng DH13QR v

31 13114120 Trần Văn Quí DH13LN 3

32 13114318 Nguyễn Ngọc Dũng DH13QR 3

33 13114335 Võ Hữu Giáp DH13LN 5



34 13114366 Nguyễn Quốc Huy DH13QR 6

35 13115032 Tiêu Thị Hậu DH13CB 6

36 13115071 Dương Công Minh DH13CB v

37 13115114 Nguyễn Bùi Minh Thúy DH13CB 5

38 13115128 Nguyễn Hoàng Ngọc Trung DH13CB 5

39 13115270 Trương Công Luận DH13CB 3

40 13115296 Nguyễn Viết Ngọc DH13CB 6

41 13115361 Nguyễn Ngọc Sơn DH13CB 5

42 13116011 Dương Thị Thuyết Cẩm DH13KS 8

43 13116241 Lê Hồng Tuấn DH13NT 10

44 13116699 Nguyễn Văn Tiến DH13KS 6

45 13125132 Lưu Đức Hạnh DH13VT 6

46 13126233 Mào Tấn Phát DH13SHB 7

47 13127322 Nguyễn Thanh Tùng DH13MT 9

48 13131109 Bùi Xuân Quang DH13TK 6

49 13131404 Nguyễn Thị Hằng Nga DH13TK 7

50 13131423 Trần Thị Mỹ Ngọc DH13CH 3

51 13131424 Võ Hồ Bảo Ngọc DH13CH 4

52 13131675 Nguyễn Thị Hoàng Yến DH13CH 9

53 13132117 Ngô Thị Cẩm Chi DH13SP 7

54 13139181 Lê Cẩm Tiên DH13HH 454 13139181 Lê Cẩm Tiên DH13HH 4

55 13149423 Nguyễn Thị Mai Trang DH13QM 8

56 13154055 Trương Ngọc Thiện DH13OT 3

57 13154068 Phạm Hiển Vinh DH13OT 4

58 13154126 Nguyễn Vũ Khang DH13OT 4

59 14115011 Nguyễn Thị Minh Cư DH14GB 5

60 14115015 Nguyễn Thị Thùy Dung DH14CB 4

61 14115019 Nguyễn Thị Thanh Duyên DH14CB 7

62 14115022 Phan Hiếu Đức DH14CB 8

63 14115027 Võ Thị Mỹ Hảo DH14GB 2

64 14115036 Võ Ngọc Hiệu DH14CB 6

65 14115059 Dương Thị Thanh Lam DH14CB 9

66 14115060 Lê Thị Thái Lê DH14CB 7

67 14115076 Trần My My DH14CB 1

68 14115082 Hoàng Thị Hạnh Nghĩa DH14GB 7

69 14115093 Lê Thị Kim Oanh DH14CB 9

70 14115109 Huỳnh Duy Tân DH14GN 6

71 14115115 Nguyễn Tân Thành DH14CB 5

72 14115125 Trần Thị Mỹ Thơ DH14GB 5

73 14115143 Nguyễn Minh Trí DH14CB 4

74 14115160 Lê Văn Ân DH14CB 5

75 14115173 Trần Dương DH14GN 7

76 14115186 Trần Văn Hiển DH14CB 3

77 14115190 Lý Minh Hòa DH14CB 3



78 14115196 Huỳnh Thị Thu Hương DH14CB v

79 14115201 Nguyễn Nhật Minh DH14CB v

80 14115210 Lê Thanh Nhân DH14GB 7

81 14115221 Ngô Gia Phúc DH14CB v

82 14115234 Phạm Bá Tân DH14CB 3

83 14115261 Huỳnh Minh Trọng DH14CB 6

84 14115273 Nguyễn Thị Trà Vy DH14CB 3

85 14115313 Lê Minh Hiệu DH14GB v

86 14115320 Phạm Hoài Khánh Huyền DH14GB 2

87 14115333 Phan Thúy Loan DH14GN 4

88 14115346 Nguyễn Thiện Nhân DH14GB v

89 14115352 Nguyễn Tấn Phát DH14GB 5

90 14115358 Văn Thị Thúy Phương DH14CB 6

91 14115380 Vũ Đức Thịnh DH14GN 3

92 14115385 Phan Thị Thu Thủy DH14GN 4

93 14115387 Hồ Thị Ngọc Thúy DH14GN 6

94 14115400 Hồ Diễm Trinh DH14GB 4

95 14115404 Trần Bảo Trung DH14CB v

96 14115424 Trần Văn Kiệt DH14CB 3

97 14115440 Lê Thị Mai Trâm DH14GN 7

98 14115447 Ung Thị Bích Hạnh DH14GB 698 14115447 Ung Thị Bích Hạnh DH14GB 6

99 14132026 Nguyễn Trung Hiếu DH14SP 10

100 14132032 Dư Tỉnh Khang DH14SP 6

101 14132065 Đỗ Thế Quan DH14SP 9

102 14132086 Trần Thị Minh Thứ DH14SP 3

103 14132164 Huỳnh Yến Khoa DH14SP 9

104 14132222 Bùi Phương Thảo DH14SP 5

105 14132232 Phạm Duy Thời DH14SP 7

106 14132238 Châu Trần Anh Thư DH14SP 8

107 14149129 Nguyễn Hữu Quân DH14QM 5

108 14149164 Võ Trung Tín DH14QM 7

109 14149187 Lê Nguyễn Sơn Tùng DH14QM 5

110 14163041 Nguyễn Văn Chung DH14ES 8

111 14163059 Trần Thị Trúc Duyên DH14ES 6

112 14163080 Đào Thị Minh Hằng DH14ES 9

113 14163104 Nguyễn Thị Bích Huyền DH14ES 6

114 14163136 Trương Thị Loan DH14ES 5

115 14163151 Nguyễn Thị Y Nga DH14ES 2

116 14163156 Nguyễn Thị Bé Ngân DH14ES 9

117 14163200 Lê Hòa Phát DH14ES 6

118 14163223 Nguyễn Thị Như Quỳnh DH14ES 9

119 14163233 Nguyễn Thị Thanh Tâm DH14ES 2

120 14163284 Trần Hồ Quyết Tiến DH14ES 3

121 14163337 Lương Như ý DH14ES 7


